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NMR Nuclear Magnetic Resonance 
Phổ cộng hưởng từ hạt 

nhân 

1H-NMR 
Nuclear Magnetic Resonance-

1H 
Phổ cộng hưởng từ proton 

13C-NMR 
Nuclear Magnetic Resonance-

1H 

Phổ cộng hưởng từ hạt 

nhân 13C 

DEPT 
Distortionles Enhancement by 

Polarization Transfer 
Phổ DEPT 

COSY 
Homonuclear Correlated 

Spectroscopy 
Phổ COSY 

HMBC 
Heteronuclear Multiple Bond 

Correlation 

Phổ tương tác di hạt nhân 

qua nhiều liên kết 

HSQC 
Heteronuclear Single Quantum 

Coherence 

Phổ tương tác trực tiếp H-

C 

ESI-MS 
Electron Inoniziation-Mass 

Spectroscopy 

Phổ khối phun sương mù 

điện tử 

IR Infrared spectroscopy Phổ hồng ngoại 
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MeOH Methanol Methanol 

δH, δC  
Độ chuyển dịch hóa học 

của proton và cacbon 

ppm Part per million Phần triệu 
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